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 1/2Mã tra cứu hóa đơn: DVSAUNK1J72

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NATRACO

Mã số thuế : 0315319375

Địa chỉ : 294A Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0902.670.829 E-mail: thietbinatraco@gmail.com

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Mẫu số:

Ký hiệu:

Số:

01GTKT0/001

NT/19E

000020010 tháng 7 2020Ngày năm

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã số thuế:

Địa chỉ: Số 449 Tỉnh lộ 44A, Khu phố 7, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNHTên đơn vị:

3502422723

Họ tên người mua hàng:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

B C 1 2 3=1x2

STT

A

Cân kỹ thuật GS-3202N/3200g Cái 1,00 7.800.000 7.800.0001

Máy cắt đất 2 tốc độ dùng để xác
định sức chống cắt của đất 220V/50
HZ, Model: EDJ-1 (JZ), hãng sản
xuất: Nanjing Ningxi

Chiếc 1,00 19.000.000 19.000.0002

Máy nén tam liên - Model: WG-1C-
220V

Cái 2,00 22.000.000 44.000.0003

Tủ sấy HN101-1 Cái 1,00 5.500.000 5.500.0004

Sàng D300mm Chiếc 8,00 220.000 1.760.0005

Dụng cụ: Ống đong 1 Lít đế tròn
vạch nâu (CMBL) T. Quốc

Cái 10,00 150.000 1.500.0006

Tỷ trọng kế 152H-TQ Chiếc 1,00 900.000 900.0007

Dụng cụ xác định giới hạn chảy chùy
xuyên Vaxiliep

Bộ 1,00 1.500.000 1.500.0008

Thiết bị xác định giới hạn dẻo của
đất

Bộ 1,00 1.000.000 1.000.0009

Bình tỷ trọng 100ml Cái 10,00 60.000 600.00010

Hộp nhôm 55x35mm Cái 10,00 50.000 500.00011

Bình hút ẩm D240mm bằng thủy tinh Cái 1,00 950.000 950.00012

Phí vận chuyển Lô 1,00 2.500.000 2.500.00013

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DVSAUNK1J72
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Tiep theo trang truoc - trang 2/2

 2/2Mã tra cứu hóa đơn: DVSAUNK1J72

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NATRACO

Mã số thuế : 0315319375

Địa chỉ : 294A Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0902.670.829 E-mail: thietbinatraco@gmail.com

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Mẫu số:

Ký hiệu:

Số:

01GTKT0/001

NT/19E

000020010 tháng 7 2020Ngày năm

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã số thuế:

Địa chỉ: Số 449 Tỉnh lộ 44A, Khu phố 7, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNHTên đơn vị:

3502422723

Họ tên người mua hàng:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

B C 1 2 3=1x2

STT

A

Thuế suất GTGT: 10 %

96.261.000Tổng tiền thanh toán:

8.751.000Tiền thuế GTGT:

87.510.000

Chín mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn.Số tiền viết bằng chữ:

Cộng tiền hàng:

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NATRACO

10/07/2020

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DVSAUNK1J72


































































































CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HƯNG LỘC PHÁT
Mã số thuế (Tax Code): 0 3 1 4 5 3 5 6 0 9
Địa chỉ (Address): 51/4 Đường Số 5, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh, VN
Điện thoại (Tel): 0983983149
Số tài khoản (Account No.): 243 157 219 tại Ngân hàng Á Châu (ACB) - CN Phú Thọ TP.HCM

Mã của Cơ quan thuế: 001ABE5DB45CD1437A9175D718B38A7E35

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day)  03  tháng (month)  04  năm (year)  2025

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Company name):  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNH
Mã số thuế (Tax Code):  3502422723
Địa chỉ (Address):  Số 449 tỉnh lộ 44A, khu phố 4, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt
Nam
Hình thức thanh toán (Payment method):  Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Máy kéo đa năng 100KN sử dụng máy tính,model:
WDW-100,Trung Quốc cái 1 103.000.000 103.000.000

2 Gá thử vải không dệt,Việt Nam cái 1 6.000.000 6.000.000

3 Gá thử kéo vải dệt,Việt Nam cái 1 7.000.000 7.000.000

4 Ngàm kéo giật,Việt Nam cái 1 5.000.000 5.000.000

5 Gá thử cường độ xuyên CBR,Việt Nam cái 1 4.500.000 4.500.000

6 Gá thử cường độ xuyên thủng thanh,Việt Nam cái 1 3.500.000 3.500.000

7 Dụng cụ đo độ dày vải địa,Việt Nam cái 1 1.500.000 1.500.000

8 Dụng cụ thử thấm đứng vải địa cái 1 5.500.000 5.500.000

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: NGP2RCVNR5C

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C25TLP
Số (Invoice No.): 00000017

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=NGP2RCVNR5C


CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HƯNG LỘC PHÁT
Mã số thuế (Tax Code): 0 3 1 4 5 3 5 6 0 9
Địa chỉ (Address): 51/4 Đường Số 5, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh, VN
Điện thoại (Tel): 0983983149
Số tài khoản (Account No.): 243 157 219 tại Ngân hàng Á Châu (ACB) - CN Phú Thọ TP.HCM

Mã của Cơ quan thuế: 001ABE5DB45CD1437A9175D718B38A7E35

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day)  03  tháng (month)  04  năm (year)  2025

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Company name):  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNH
Mã số thuế (Tax Code):  3502422723
Địa chỉ (Address):  Số 449 tỉnh lộ 44A, khu phố 4, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt
Nam
Hình thức thanh toán (Payment method):  Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Cộng tiền hàng (Sub total): 136.000.000

Thuế suất GTGT (Tax rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 13.600.000

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 149.600.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HƯNG
LỘC PHÁT

Ngày: 03/04/2025

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: NGP2RCVNR5C

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C25TLP
Số (Invoice No.): 00000017

[Tiep theo trang truoc - Trang 2/2]

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=NGP2RCVNR5C
























CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HƯNG LỘC PHÁT
Mã số thuế (Tax Code): 0 3 1 4 5 3 5 6 0 9
Địa chỉ (Address): 51/4 Đường Số 5, Phường An Hội Đông,Tp Hồ Chí Minh, VN
Điện thoại (Tel): 0983983149
Số tài khoản (Account No.): 243 157 219 tại Ngân hàng Á Châu (ACB) - CN Phú Thọ TP.HCM

Mã của Cơ quan thuế: 00FD1FC4367CE146B6BA9C3AF0F75BAAA1

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day)  11  tháng (month)  08  năm (year)  2025

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Company name):  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNH
Mã số thuế (Tax Code):  3502422723
Địa chỉ (Address):  Số 449 tỉnh lộ 44A, khu phố 4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method):  Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Bình Le Chatelier,Trung Quốc Cái 1 200.000 200.000

2 Cân điện tử 30kg,model: HAW-30,Trung Quốc Cái 1 2.500.000 2.500.000

3 Giấy lọc xanh F11,Trung Quốc Hộp 1 200.000 200.000

4 Bát sứ (Cốc nung) 500ml,Trung Quốc Cái 1 120.000 120.000

5 Sàng D300mm,Trung Quốc Cái 8 200.000 1.600.000

6 Bàn dằn mẫu xi măng,model : ZS-15,Trung Quốc Cái 1 10.000.000 10.000.000

7 Khuôn Chatelier,Trung Quốc Cái 6 140.000 840.000

8 Bể điều nhiệt Le Chatelier,model:FZ-31A,Trung
Quốc Cái 1 2.900.000 2.900.000

9 Lò nung,model:SX2-5-12,Trung Quốc Cái 1 8.700.000 8.700.000

10 Bát sứ 150ml,Trung Quốc Cái 1 100.000 100.000

11 Cân phân tích 220g/0.0001g,model: PR224/E,Ohaus Cái 1 18.000.000 18.000.000

12 Đồng hồ đo độ cứng Type A,Trung Quốc Cái 1 1.800.000 1.800.000

13 Bình phản ứng kiềm silic,Việt Nam Cái 1 1.500.000 1.500.000

14 Chén sứ ( Cốc nung) 100ml,Trung Quốc Cái 1 70.000 70.000

15 Bộ thí nghiệm đương lượng cát (hệ số ES),Trung
Quốc Bộ 1 13.500.000 13.500.000

16 Xi lanh nén dập đá Ф 75mm và Ф 150mm,Việt Nam Bộ 1 1.500.000 1.500.000

17 Côn thử độ sụt của cốt liệu,Việt Nam Cái 1 400.000 400.000

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: SK34IYPZD57

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C25TLP
Số (Invoice No.): 00000063

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=SK34IYPZD57


CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HƯNG LỘC PHÁT
Mã số thuế (Tax Code): 0 3 1 4 5 3 5 6 0 9
Địa chỉ (Address): 51/4 Đường Số 5, Phường An Hội Đông,Tp Hồ Chí Minh, VN
Điện thoại (Tel): 0983983149
Số tài khoản (Account No.): 243 157 219 tại Ngân hàng Á Châu (ACB) - CN Phú Thọ TP.HCM

Mã của Cơ quan thuế: 00FD1FC4367CE146B6BA9C3AF0F75BAAA1

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day)  11  tháng (month)  08  năm (year)  2025

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Company name):  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNH
Mã số thuế (Tax Code):  3502422723
Địa chỉ (Address):  Số 449 tỉnh lộ 44A, khu phố 4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method):  Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

18 Bộ xác định khối lượng riêng bê tông nhựa,Việt Nam Bộ 1 5.000.000 5.000.000

19 Máy đo độ kéo dài nhựa,model: SY-1.5,Trung Quốc Cái 1 15.000.000 15.000.000

20 Máy thí nghiệm hóa mềm tự động,model: SYD-
2806E,Trung Quốc Cái 1 8.000.000 8.000.000

21 Tủ sấy đo tổn thất nhựa,model: BM-82,Trung Quốc Cái 1 26.000.000 26.000.000

22 Dụng cụ xác định hòa tan trong tricloetylen,Việt Nam Cái 1 900.000 900.000

23 Bình tỷ trọng nhựa đường,Trung Quốc Cái 1 150.000 150.000

24 Bàn dằn vữa xi măng,Việt Nam Cái 1 2.200.000 2.200.000

25 Thiết bị thử độ thấm nước của gạch,Việt Nam Cái 1 2.000.000 2.000.000

26 Máy mài mòn gạch,Việt Nam Cái 1 22.000.000 22.000.000

27 Bộ dụng cụ xác định độ nhám mặt đường,Việt Nam Bộ 1 500.000 500.000

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: SK34IYPZD57

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C25TLP
Số (Invoice No.): 00000063

[Tiep theo trang truoc - Trang 2/3]

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=SK34IYPZD57


CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HƯNG LỘC PHÁT
Mã số thuế (Tax Code): 0 3 1 4 5 3 5 6 0 9
Địa chỉ (Address): 51/4 Đường Số 5, Phường An Hội Đông,Tp Hồ Chí Minh, VN
Điện thoại (Tel): 0983983149
Số tài khoản (Account No.): 243 157 219 tại Ngân hàng Á Châu (ACB) - CN Phú Thọ TP.HCM

Mã của Cơ quan thuế: 00FD1FC4367CE146B6BA9C3AF0F75BAAA1

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day)  11  tháng (month)  08  năm (year)  2025

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Company name):  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNH
Mã số thuế (Tax Code):  3502422723
Địa chỉ (Address):  Số 449 tỉnh lộ 44A, khu phố 4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method):  Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Cộng tiền hàng (Sub total): 145.680.000

Thuế suất GTGT (Tax rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 14.568.000

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 160.248.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm sáu mươi triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HƯNG
LỘC PHÁT

Ngày: 11/08/2025

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: SK34IYPZD57

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C25TLP
Số (Invoice No.): 00000063

[Tiep theo trang truoc - Trang 3/3]

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=SK34IYPZD57












 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  18 tháng (month)  03 năm (year)  2022

Ký hiệu (Serial): 1C22TXD

Số (No.): 807

Thuế suất GTGT (VAT rate):  8%

Đơn vị bán hàng (Seller): 

Mã số thuế (Tax code): 

Địa chỉ (Address): 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CHÂU Á
0316363641

422 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người mua hàng (Buyer)  Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CƠ
KHÍ XÂY DỰNG CHÂU Á
Ký ngày: 18-03-2022

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Name of goods, services)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)

1

"Máy khoan địa chất XY-1. Model XY-1 và bộ dụng cụ
thí nghiệm SPT (standard penetration test) Khả năng
khoan sâu nhất:100m Đường kính lỗ mở: 110mm Đường
kính cần khoan: 42mm Phương pháp khoan: tăng tải bằng
thủy lực. Cách di chuyển:tháo block hoặc bằng phương
tiện. Tốc độ trục chính: 142, 285, 570 (v/p) "

Bộ 1 150.000.000 150.000.000 

2 Máy thủy bình tự động TOPCON ATB4 bộ 1 15.000.000 15.000.000 

3 Máy toàn đạc điện tử NIKON DTM652 bộ 1 140.000.000 140.000.000 

4 Máy định vị toàn cầu (Global positioning System)
ACNOVO UFO 600PRO

bộ 1 200.000.000 200.000.000 

Cộng tiền hàng (Sub total): 505.000.000 

  Tiền thuế GTGT (VAT amount): 40.400.000 

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 545.400.000 

Mã của cơ quan thuế (Tax authority code): 00F6C45631711449E0AE86A172C6907381
Trang tra cứu: http://0316363641hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu: X6R3X7R8354973727268136R813XRX

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, Http://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng (Buyer):  

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNH

Mã số thuế (Tax code): 3502422723

Địa chỉ (Address): 449 Tỉnh lộ 44A, khu phố 7, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No.):  

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Năm trăm bốn mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT HOÀNG LONG
Mã số thuế: 0302915155

Địa chỉ: 25 BC1, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 02838655415

Số tài khoản: 007.1.00.097656.3 - NH Vietcombank - CN Hùng Vương - TP.HCM

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNH

Mã số thuế: 3502422723

Địa chỉ: Số 449 tỉnh lộ 44A, khu phố 4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MSĐVCQHVNS:

Căn cước công dân:

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản Số tài khoản:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 06 tháng 08 năm 2025

Mã CQT: 0001FDD080E0334689A88669E8EC3315A3

Ký hiệu: 1C25TVH

Số: 00001777

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Thuế
suất

GTGT

Tiền thuế
GTGT

1 Chai nắp vặn 100ml, TQ Cái 10,000 17.000,00 170.000 8% 13.600

2 Buret 10ml, Đức Cái 1,000 735.000,00 735.000 8% 58.800

3 Giá buret inox, VN Cái 1,000 345.000,00 345.000 10% 34.500

4 Kep buret, TQ Cái 1,000 198.000,00 198.000 10% 19.800

5 Cốc 250ml, TQ Cái 5,000 24.000,00 120.000 8% 9.600

6 Pipet bầu 5 ml, Đức Cái 2,000 110.000,00 220.000 8% 17.600

7 Pipet bầu 10ml, Đức Cái 2,000 115.000,00 230.000 8% 18.400

8 Pipet bầu 25ml, Đức Cái 2,000 175.000,00 350.000 8% 28.000

9 Pipet bầu 50ml, Đức Cái 2,000 276.000,00 552.000 8% 44.160

10 Pipet bầu 100ml, Đức Cái 2,000 295.000,00 590.000 8% 47.200

11 Pipet thẳng 5ml, Đức Cái 2,000 65.000,00 130.000 8% 10.400

12 Pipet thẳng 10ml, Đức Cái 2,000 69.000,00 138.000 8% 11.040

13 Pipet thẳng 25ml, Đức Cái 2,000 108.000,00 216.000 8% 17.280

14 Pipet thẳng 50ml, Đức Cái 2,000 145.000,00 290.000 8% 23.200

15 Pipet thẳng 100ml, TQ Cái 2,000 65.000,00 130.000 8% 10.400

16 Hóa chất Sulfuric acid, TQ Lít 0,500 100.000,00 50.000 8% 4.000

17 Hóa chất Potassium permanganate, VN Kg 0,500 290.000,00 145.000 8% 11.600

18 Hóa chất Sodium oxalate, TQ Kg 0,500 330.000,00 165.000 8% 13.200

19 Phễu lọc xốp 60 ml G4, TQ Cái 1,000 145.000,00 145.000 8% 11.600

20 Hóa chất Methyl orange 25g/chai, TQ Chai 1,000 145.000,00 145.000 8% 11.600

21 Hóa chất Hydrochloric acid, TQ Lít 0,500 100.000,00 50.000 8% 4.000

22 Hóa chất Sodium hydroxide, TQ Kg 0,500 76.000,00 38.000 8% 3.040

23 Hóa chất Silver nitrate 100g/chai, TQ Chai 1,000 2.980.000,00 2.980.000 8% 238.400

24 Hóa chất Barium chloride, TQ Kg 0,500 120.000,00 60.000 8% 4.800

25 Hóa chất Sodium chloride, TQ Kg 0,500 120.000,00 60.000 8% 4.800

26 Giấy lọc xanh Ø110, TQ Hộp 1,000 158.000,00 158.000 8% 12.640

27 Quả bóp cao su, TQ Cái 2,000 35.000,00 70.000 8% 5.600

1/2



STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Thuế
suất

GTGT

Tiền thuế
GTGT

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Thuế suất 8%: 7.937.000 634.960 8.571.960

Thuế suất 10%: 543.000 54.300 597.300

Tổng cộng: 8.480.000 689.260 9.169.260

Số tiền viết bằng chữ: Chín triệu một trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi đồng chẵn.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu: 9VHEIR3Q79_W

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

VIỆT HOÀNG LONG

Ký ngày: 06/08/2025

2/2

tiep theo trang truoc – trang 2/2

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=9VHEIR3Q79_W
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Mã tra cứu hóa đơn: B9I3TLNP69M

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ LIÊN QUÂN
Mã số thuế: 0  3  1  3  3  9  3  9  6  9

Địa chỉ: 359 Đường TX 14, Khu Phố 2, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 66 86 1323

Số tài khoản: 114 000 155 806
685 685 68

Hotline: 0988 577 001

Email: info@lienquan.vn Website: www.lienquan.vn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- CN 9, TP.HCM
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)- Chi nhánh Nam Sài Gòn

Mã CQT: 003CD7D9779F5E4E189C605B9E3C020D36

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ký hiệu:

Số:

1C22TYY

00000018

28 tháng 02 2022Ngày năm

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã số thuế:

Địa chỉ: Số 449 tỉnh lộ 44A, khu phố 7, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNHTên đơn vị:

3502422723

Họ tên người mua hàng:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

B C 1 2 3=1x2

STT

A

Máy khoan lấy mẩu bê tông chạy xăng Cái 1,00 24.000.000 24.000.0001

Mũi (Lưỡi) Khoan 4 inch_HQ Cái 1,00 2.200.000 2.200.0002

Thân Mũi Khoan 4 inch_HQ Cái 1,00 900.000 900.0003

Đầu Nối Mũi Khoan 4 inch_HQ Cái 1,00 900.000 900.0004

Mũi Khoan Kim Cương 4 inch Mũi Liền_TQ Cái 2,00 1.150.000 2.300.0005

Khuôn Bê Tông Lập Phương 150mm Bằng Nhựa (Khuôn
Vuông)

Cái 13,00 100.000 1.300.0006

Khuôn Bê Tông Lập Phương 150mm Kép 3 Bằng Thép_VN Cái 3,00 900.000 2.700.0007

Thuế suất GTGT: 10 %

37.730.000Tổng tiền thanh toán :

3.430.000Tiền thuế GTGT:

34.300.000

Ba mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.Số tiền viết bằng chữ:

Cộng tiền hàng:

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:28/02/2022

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
CÔNG NGHỆ LIÊN QUÂN

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=B9I3TLNP69M
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 1/2Mã tra cứu hóa đơn: L0IZFK49K2Q

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ LIÊN QUÂN
Mã số thuế: 0313393969

Địa chỉ: 59/10 Đường TL37, Khu Phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 66 86 1323

Số tài khoản: 685 685 68

Hotline: 0988 577 001

Email: info@lienquan.vn Website: www.lienquan.vn

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)- Chi nhánh Nam Sài Gòn

Mã CQT: 00AF6A992546624E0685A47DA4BC00646A

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ký hiệu:

Số:

1C22TYY

00000161

31 tháng 12 2022Ngày năm

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã số thuế:

Địa chỉ: Số 449 tỉnh lộ 44A, khu phố 7, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNHTên đơn vị:

3502422723

Họ tên người mua hàng:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

B C 1 2 3=1x2

STT

A

Bột Capping Mẫu_VN kg 15,00 40.000 600.0001

Phễu Xác Định Độ Xốp Của Đá, Không Kèm Thùng Đong_VN Cái 1,00 1.000.000 1.000.0002

Phễu Xác Định Độ Xốp Của Cát, Không Kèm Thùng Đong_VN Cái 1,00 600.000 600.0003

Thùng Dung Trọng 1L (Hộc Đong)_VN Cái 1,00 200.000 200.0004

Thùng Dung Trọng 10L (Hộc Đong)_VN Cái 1,00 500.000 500.0005

Côn Thử độ Sụt Bê Tông N1 Bằng Inox Bộ 1,00 1.250.000 1.250.0006

Thiết Bi Xác Định Hàm Lượng Sét Của Đá (Bình Rửa Đá)_VN Cái 1,00 1.000.000 1.000.0007

Thiết Bị Xác Định Hàm Lượng Sét Của Cát (Bình Rửa Cát) Cái 1,00 800.000 800.0008

Khuôn Bê Tông Lập Phương 150mm Bằng Nhựa (Khuôn
Vuông)

Cái 12,00 100.000 1.200.0009

Kích 300 tấn Cái 1,00 32.000.000 32.000.00010

Đế Từ Bằng Nam Châm_TQ Cái 4,00 450.000 1.800.00011

Đồng Hồ So 50 x 0.01mm_TQ Cái 4,00 1.800.000 7.200.00012

Cảo C 4" Cái 4,00 250.000 1.000.00013

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=L0IZFK49K2Q
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Tiep theo trang truoc - trang 2/2

 2/2Mã tra cứu hóa đơn: L0IZFK49K2Q

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ LIÊN QUÂN
Mã số thuế: 0313393969

Địa chỉ: 59/10 Đường TL37, Khu Phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 66 86 1323

Số tài khoản: 685 685 68

Hotline: 0988 577 001

Email: info@lienquan.vn Website: www.lienquan.vn

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)- Chi nhánh Nam Sài Gòn

Mã CQT: 00AF6A992546624E0685A47DA4BC00646A

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ký hiệu:

Số:

1C22TYY

00000161

31 tháng 12 2022Ngày năm

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã số thuế:

Địa chỉ: Số 449 tỉnh lộ 44A, khu phố 7, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNHTên đơn vị:

3502422723

Họ tên người mua hàng:

Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

B C 1 2 3=1x2

STT

A

Thuế suất GTGT: 10 %

54.065.000Tổng tiền thanh toán :

4.915.000Tiền thuế GTGT:

49.150.000

Năm mươi bốn triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn.Số tiền viết bằng chữ:

Cộng tiền hàng:

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:31/12/2022

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
CÔNG NGHỆ LIÊN QUÂN

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=L0IZFK49K2Q
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Mã tra cứu hóa đơn: DBCLTNAJQ58W

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ LIÊN QUÂN
Mã số thuế: 0313393969

Địa chỉ: 59/10 Đường TL37, Khu Phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 66 86 1323

Số tài khoản: 685 685 68

Hotline: 0988 577 001

Email: info@lienquan.vn Website: www.lienquan.vn

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)- Chi nhánh Nam Sài Gòn

Mã CQT: 007E6070E9DCD24224BE0828CFA6877EE2

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ký hiệu:

Số:

1C24TLQ

00000124

26 tháng 9 2024Ngày năm

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mã số thuế:

Địa chỉ: Số 449 tỉnh lộ 44A, khu phố 4, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY DỰNG AN PHƯỚC THỊNHTên đơn vị:

3502422723

Họ tên người mua hàng:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

B C 1 2 3=1x2

STT

A

Máy đầm CBR/PROTOR tự động Model: CSK-VI Bộ 1,00 24.500.000 24.500.0001

Thiết bị xác định giới hạn chảy Casagrande, Hãng: Matest Italy Bộ 1,00 12.100.000 12.100.0002

Tỷ trọng kế 151H Cái 1,00 1.500.000 1.500.0003

Khuôn Bê Tông Lập Phương 150mm Bằng Nhựa (Khuôn
Vuông)

Cái 15,00 100.000 1.500.0004

Thuế suất GTGT: 8 %

42.768.000Tổng tiền thanh toán :

3.168.000Tiền thuế GTGT:

39.600.000

Bốn mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn.Số tiền viết bằng chữ:

Cộng tiền hàng:

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:26/09/2024

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ
CÔNG NGHỆ LIÊN QUÂN

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=DBCLTNAJQ58W

